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SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II-NĂM 2011-2012
TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY
MÔN: HÓA 11 NÂNG CAO. Thời gian: 60 phút
	Số báo danh
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	Phòng thi ............

Lớp:....................
	
	


(Hãy khoanh tròn vào một phương án thích hợp cho mỗi câu)

(HỌC SINH ĐƯỢC SỬ DỤNG BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN)
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)        





Mã đề 001
1. Trong một bình kín chứa hơi chất hữu cơ X (có dạng CnH2nO2) mạch hở và O2 (số mol O2 gấp đôi số mol cần cho phản ứng cháy) ở 139,90C, áp suất trong bình là 0,8 atm. Đốt cháy hoàn toàn X sau đó đưa về nhiệt độ ban đầu, áp suất trong bình lúc này là 0,95 atm. X có công thức phân tử là:


A. C2H4O2.


B. CH2O2.


C. C4H8O2.


D. C3H6O2.
2. Khi crackinh toàn bộ một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo ở dùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) tỉ khối của Y so với H2 bằng 12. Công thức phân tử của X là:


A. C6H14.


B. C3H8.


C. C4H10.


D. C5H12.

3. Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỉ lệ mol 1: 1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo là 45,223%. CTPT của X là 

A. C3H6.


B. C3H4.


C. C2H4.


D. C4H8.

4. Khi tách nước từ một chất X có công thức phân tử C4H10O tạo thành ba anken là đồng phân của nhau (tính cả đồng phân hình học). Công thức cấu tạo thu gọn của X là


A. (CH3)3COH.





B. CH3OCH2CH2CH3.



C. CH3CH(OH)CH2CH3.




D. CH3CH(CH3)CH2OH.
5. Hỗn hợp gồm hiđrocacbon X và oxi có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 10. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y qua dung dịch H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối đối với hiđro bằng 19. Công thức phân tử của X là   


A. C3H8.


B. C3H6.


C. C4H8.


D. C3H4.
6. Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là:


A. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2.


B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2.


C. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh.



D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2.
7. X là một ancol (rượu) no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X cần 5,6 gam oxi, thu được hơi nước và 6,6 gam CO2. Công thức của X là 


A. C2H4(OH)2.

B. C3H7OH.


C. C3H5(OH)3.


D. C3H6(OH)2.
8. Cho 15,6 gam hỗn hợp hai ancol (rượu) đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol đó là 

A. C3H5OH và C4H7OH.




B. C2H5OH và C3H7OH.


C. C3H7OH và C4H9OH




D. CH3OH và C2H5OH.

9. Hiđrat hoá 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol (rượu). Hai anken đó là


A. 2-metylpropen và but-1-en (hoặc buten-1)

B. propen và but-2-en (hoăch buten-2).


C. eten và but-2-en (hoặc buten-2)



D. eten và but-1-en (hoặc buten-1).

10. Cho m gam một ancol (rượu) no, đơn chức X qua bình đựng CuO (dư), nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình giảm 0,32 gam. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối đối với hiđro là 15,5. Giá trị của m là 

A. 0,92.


B. 0,32
.


C. 0,64
.


D. 0,46.

11. Số chất ứng với công thức phân tử C7H8O (là dẫn xuất của benzen) đều tác dụng được với dung dịch NaOH là:


A. 2.



B. 4.



C. 3.



D. 1.
12. Cho hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 và C2H2. Lấy 8,6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) thì khối lượng brom phản ứng là 48 gam. Mặt khác, nếu cho 13,44 lít (đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 có trong X là:


A. 20%.


B. 50%.


C. 25%.


D. 40%.

13. Đun nóng hỗn hợp khí gồm 0,06 mol C2H2 và 0,04 mol H2 với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ hỗn hợp lội từ từ qua bình đựng dung dịch brom (dư) thì còn lại 0,448 lít hỗn hợp khí Z (đktc) có tỉ khối so với O2 là 0,5. Khối lượng bình dung dịch brom tăng là:


A. 1,04 gam.


B. 1,32 gam.


C. 1,64 gam.


D. 1,20 gam.

14. Số đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với công thức phân tử C8H10 là:


A. 2.



B. 4.



C. 3.



D. 5.

15. Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 21,2 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là:


A. 20,40 gam.

B. 18,60 gam.


C. 18,96 gam.


D. 16,80 gam.
16. Cho isopren tác dụng với HBr theo tỉ lệ mol 1:1, thì thu được bao nhiêu đồng phân cấu tạo (không kể đồng phân cis – trans)?


A. 4.



B. 6.



C. 5.



D. 3.

17. Hiđrocacbon X không làm mất màu dung dịch brom ở nhiệt độ thường. Tên gọi của X là:


A. xiclohexan.

B. xiclopropan.

C. stiren.


D. etilen.

18. Một hỗn hợp X gồm C2H6, C3H6, C4H6 có tỉ khối so với H2 là 18,6. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít hỗn hợp X (đktc), sản phẩm cháy cho lần lượt qua bình I đựng dd H2SO4 đặc (dư), bình II đựng dd KOH (dư) thì khối lượng bình I, II tăng lần lượt là:


A. 21,6 gam và 26,4 gam.




B. 10,8 gam và 22,88 gam.


C. 20,8 gam và 26,4 gam.




D. 10,8 gam và 26,4 gam.

19. Cho hỗn hợp X gồm hai ancol đa chức, mạch hở, thuộc cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X, thu được CO2 và H2O có tỉ lệ mol tương ứng là 3:4. Hai ancol đó là:

A. C3H5(OH)3 và C4H7(OH)3.



B. C2H5OH và C4H9OH.


C. C2H4(OH)2 và C4H8(OH)2.



D. C2H4(OH)2 và C3H6(OH)2.

20. Đun nóng hỗn hợp hai ancol đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc thu được hỗn hợp gồm các ete. Lấy 7,2 gam một trong các ete đó đem đốt cháy hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Hai ancol đó là:


A. C2H5OH và CH2=CH-CH2-OH.



B. C2H5OH và CH3OH.


C. CH3OH và C3H7OH.




D. CH3OH và CH2=CH-CH2-OH.
B. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)


1. Hãy vạch sơ đồ và viết phương trình phản ứng tách rời các chất ra khỏi hỗn hợp khí gồm C2H6, C2H4 và C2H2. (2 điểm)

2. Từ tinh bột hãy viết các phương trình điều chế PE (Polietilen) (1 điểm)
   3. Hỗn hợp (X) gồm 2 anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng . Đốt cháy hoàn toàn 5 lít hỗn hợp (X) cần vừa đủ 18 lít khí O2 (Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất)


a. Xác  định CTPT của hai anken


b. Hiđrat hoá hoàn toàn một thể tích (X) với điều kiện thích hợp thu được hỗn hợp rượu (Y), trong đó tỷ lệ về khối lượng các rượu bậc I so với rượu bậc II là 28:15. Xác định % khối lượng mỗi rượu trong (Y).

..................................................HẾT..............................................
    SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM
   ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II-NĂM 2011-2012
TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY
MÔN: HÓA 11 NÂNG CAO. Thời gian: 60 phút
	Số báo danh
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	Phòng thi ............

Lớp:....................
	
	


(Hãy khoanh tròn vào một phương án thích hợp cho mỗi câu)

(HỌC SINH ĐƯỢC SỬ DỤNG BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN)
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)        





Mã đề 002
1. Số chất ứng với công thức phân tử C7H8O (là dẫn xuất của benzen) đều tác dụng được với dung dịch NaOH là:


A. 2.



B. 4.



C. 3.



D. 1.

2. Cho hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 và C2H2. Lấy 8,6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) thì khối lượng brom phản ứng là 48 gam. Mặt khác, nếu cho 13,44 lít (đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 có trong X là:


A. 20%.


B. 50%.


C. 25%.


D. 40%.

3. Đun nóng hỗn hợp khí gồm 0,06 mol C2H2 và 0,04 mol H2 với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ hỗn hợp lội từ từ qua bình đựng dung dịch brom (dư) thì còn lại 0,448 lít hỗn hợp khí Z (đktc) có tỉ khối so với O2 là 0,5. Khối lượng bình dung dịch brom tăng là:


A. 1,04 gam.


B. 1,32 gam.


C. 1,64 gam.


D. 1,20 gam.

4. Số đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với công thức phân tử C8H10 là:


A. 2.



B. 4.



C. 3.



D. 5.

5. Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 21,2 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là:


A. 20,40 gam.

B. 18,60 gam.


C. 18,96 gam.


D. 16,80 gam.
6. Cho isopren tác dụng với HBr theo tỉ lệ mol 1:1, thì thu được bao nhiêu đồng phân cấu tạo (không kể đồng phân cis – trans)?


A. 4.



B. 6.



C. 5.



D. 3.

7. Hiđrocacbon X không làm mất màu dung dịch brom ở nhiệt độ thường. Tên gọi của X là:


A. xiclohexan.

B. xiclopropan.

C. stiren.


D. etilen.

8. Một hỗn hợp X gồm C2H6, C3H6, C4H6 có tỉ khối so với H2 là 18,6. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít hỗn hợp X (đktc), sản phẩm cháy cho lần lượt qua bình I đựng dd H2SO4 đặc (dư), bình II đựng dd KOH (dư) thì khối lượng bình I, II tăng lần lượt là:


A. 21,6 gam và 26,4 gam.




B. 10,8 gam và 22,88 gam.


C. 20,8 gam và 26,4 gam.




D. 10,8 gam và 26,4 gam.

9. Cho hỗn hợp X gồm hai ancol đa chức, mạch hở, thuộc cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X, thu được CO2 và H2O có tỉ lệ mol tương ứng là 3:4. Hai ancol đó là:

A. C3H5(OH)3 và C4H7(OH)3.



B. C2H5OH và C4H9OH.


C. C2H4(OH)2 và C4H8(OH)2.



D. C2H4(OH)2 và C3H6(OH)2.

10. Đun nóng hỗn hợp hai ancol đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc thu được hỗn hợp gồm các ete. Lấy 7,2 gam một trong các ete đó đem đốt cháy hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Hai ancol đó là:


A. C2H5OH và CH2=CH-CH2-OH.



B. C2H5OH và CH3OH.


C. CH3OH và C3H7OH.




D. CH3OH và CH2=CH-CH2-OH.
11. Trong một bình kín chứa hơi chất hữu cơ X (có dạng CnH2nO2) mạch hở và O2 (số mol O2 gấp đôi số mol cần cho phản ứng cháy) ở 139,90C, áp suất trong bình là 0,8 atm. Đốt cháy hoàn toàn X sau đó đưa về nhiệt độ ban đầu, áp suất trong bình lúc này là 0,95 atm. X có công thức phân tử là:


A. C2H4O2.


B. CH2O2.


C. C4H8O2.


D. C3H6O2.
12. Khi crackinh toàn bộ một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo ở dùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) tỉ khối của Y so với H2 bằng 12. Công thức phân tử của X là:


A. C6H14.


B. C3H8.


C. C4H10.


D. C5H12.

13. Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỉ lệ mol 1: 1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo là 45,223%. CTPT của X là 

A. C3H6.


B. C3H4.


C. C2H4.


D. C4H8.

14. Khi tách nước từ một chất X có công thức phân tử C4H10O tạo thành ba anken là đồng phân của nhau (tính cả đồng phân hình học). Công thức cấu tạo thu gọn của X là


A. (CH3)3COH.





B. CH3OCH2CH2CH3.



C. CH3CH(OH)CH2CH3.




D. CH3CH(CH3)CH2OH.

15. Hỗn hợp gồm hiđrocacbon X và oxi có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 10. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y qua dung dịch H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối đối với hiđro bằng 19. Công thức phân tử của X là   


A. C3H8.


B. C3H6.


C. C4H8.


D. C3H4.

16. Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là:


A. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2.


B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2.


C. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh.



D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2.

17. X là một ancol (rượu) no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X cần 5,6 gam oxi, thu được hơi nước và 6,6 gam CO2. Công thức của X là 


A. C2H4(OH)2.

B. C3H7OH.


C. C3H5(OH)3.


D. C3H6(OH)2.

18. Cho 15,6 gam hỗn hợp hai ancol (rượu) đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol đó là 

A. C3H5OH và C4H7OH.




B. C2H5OH và C3H7OH.


C. C3H7OH và C4H9OH




D. CH3OH và C2H5OH.

19. Hiđrat hoá 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol (rượu). Hai anken đó là


A. 2-metylpropen và but-1-en (hoặc buten-1)

B. propen và but-2-en (hoăch buten-2).


C. eten và but-2-en (hoặc buten-2)



D. eten và but-1-en (hoặc buten-1).

20. Cho m gam một ancol (rượu) no, đơn chức X qua bình đựng CuO (dư), nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình giảm 0,32 gam. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối đối với hiđro là 15,5. Giá trị của m là 


A. 0,92.


B. 0,32
.


C. 0,64
.


D. 0,46.
B. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)


1. Hãy vạch sơ đồ và viết phương trình phản ứng tách rời các chất ra khỏi hỗn hợp khí gồm C2H6, C2H4 và C2H2. (2 điểm)


2. Từ tinh bột hãy viết các phương trình điều chế PE (Polietilen) (1 điểm)

   3. Hỗn hợp (X) gồm 2 anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng . Đốt cháy hoàn toàn 5 lít hỗn hợp (X) cần vừa đủ 18 lít khí O2 (Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất)


a. Xác  định CTPT của hai anken


b. Hiđrat hoá hoàn toàn một thể tích (X) với điều kiện thích hợp thu được hỗn hợp rượu (Y), trong đó tỷ lệ về khối lượng các rượu bậc I so với rượu bậc II là 28:15. Xác định % khối lượng mỗi rượu trong (Y).

..................................................HẾT..............................................
SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II-NĂM 2011-2012
TRƯỜNG THPT BẮC TRÀ MY
MÔN: HÓA 11 NÂNG CAO. Thời gian: 60 phút
	Số báo danh
	Điểm
	Nhận xét của giáo viên

	Phòng thi ............

Lớp:....................
	
	


(Hãy khoanh tròn vào một phương án thích hợp cho mỗi câu)

(HỌC SINH ĐƯỢC SỬ DỤNG BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN)
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)        





Mã đề 003
1. Số chất ứng với công thức phân tử C7H8O (là dẫn xuất của benzen) đều tác dụng được với dung dịch NaOH là:


A. 1.



B. 2.



C. 3.



D. 4.

2. Cho hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 và C2H2. Lấy 8,6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) thì khối lượng brom phản ứng là 48 gam. Mặt khác, nếu cho 13,44 lít (đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 có trong X là:


A. 25%.


B. 40%.


C. 20%.


D. 50%.

3. Đun nóng hỗn hợp khí gồm 0,06 mol C2H2 và 0,04 mol H2 với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ hỗn hợp lội từ từ qua bình đựng dung dịch brom (dư) thì còn lại 0,448 lít hỗn hợp khí Z (đktc) có tỉ khối so với O2 là 0,5. Khối lượng bình dung dịch brom tăng là:


A. 1,20 gam.


B. 1,04 gam.


C. 1,32 gam.


D. 1,64 gam.
4. Số đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với công thức phân tử C8H10 là:


A. 2.



B. 3.



C. 4.



D. 5.

5. Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 21,2 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là:


A. 20,40 gam.

B. 18,60 gam.


C. 18,96 gam.


D. 16,80 gam.
6. Cho isopren tác dụng với HBr theo tỉ lệ mol 1:1, thì thu được bao nhiêu đồng phân cấu tạo (không kể đồng phân cis – trans)?


A. 3.



B. 4.



C. 5.



D. 6.

7. Hiđrocacbon X không làm mất màu dung dịch brom ở nhiệt độ thường. Tên gọi của X là:


A. xiclopropan.

B. xiclohexan.


C. stiren.


D. etilen.

8. Một hỗn hợp X gồm C2H6, C3H6, C4H6 có tỉ khối so với H2 là 18,6. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít hỗn hợp X (đktc), sản phẩm cháy cho lần lượt qua bình I đựng dd H2SO4 đặc (dư), bình II đựng dd KOH (dư) thì khối lượng bình I, II tăng lần lượt là:


A. 10,8 gam và 22,88 gam




B. 20,8 gam và 26,4 gam.





C. 10,8 gam và 26,4 gam.




D. 21,6 gam và 26,4 gam. 
9. Cho hỗn hợp X gồm hai ancol đa chức, mạch hở, thuộc cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X, thu được CO2 và H2O có tỉ lệ mol tương ứng là 3:4. Hai ancol đó là:

A. C2H5OH và C4H9OH.




B. C2H4(OH)2 và C4H8(OH)2.





C. C2H4(OH)2 và C3H6(OH)2.



D. C3H5(OH)3 và C4H7(OH)3.
 
10. Đun nóng hỗn hợp hai ancol đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc thu được hỗn hợp gồm các ete. Lấy 7,2 gam một trong các ete đó đem đốt cháy hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Hai ancol đó là:


A. C2H5OH và CH2=CH-CH2-OH.



B. C2H5OH và CH3OH.


C. CH3OH và C3H7OH.




D. CH3OH và CH2=CH-CH2-OH.
11. Trong một bình kín chứa hơi chất hữu cơ X (có dạng CnH2nO2) mạch hở và O2 (số mol O2 gấp đôi số mol cần cho phản ứng cháy) ở 139,90C, áp suất trong bình là 0,8 atm. Đốt cháy hoàn toàn X sau đó đưa về nhiệt độ ban đầu, áp suất trong bình lúc này là 0,95 atm. X có công thức phân tử là:


A. C2H4O2.


B. CH2O2.


C. C4H8O2.


D. C3H6O2.
12. Khi crackinh toàn bộ một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo ở dùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) tỉ khối của Y so với H2 bằng 12. Công thức phân tử của X là:


A. C6H14.


B. C3H8.


C. C4H10.


D. C5H12.

13. Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỉ lệ mol 1: 1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo là 45,223%. CTPT của X là 

A. C3H4.


B. C3H6.


C. C4H8.


D. C2H4.

14. Khi tách nước từ một chất X có công thức phân tử C4H10O tạo thành ba anken là đồng phân của nhau (tính cả đồng phân hình học). Công thức cấu tạo thu gọn của X là


A. (CH3)3COH.





B. CH3OCH2CH2CH3.



C. CH3CH(OH)CH2CH3.




D. CH3CH(CH3)CH2OH.

15. Hỗn hợp gồm hiđrocacbon X và oxi có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 10. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y qua dung dịch H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối đối với hiđro bằng 19. Công thức phân tử của X là   


A. C4H8.


B. C3H4.


C. C3H8.


D. C3H6.

16. Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là:


A. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2.


B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2.


C. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh.



D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2.

17. X là một ancol (rượu) no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X cần 5,6 gam oxi, thu được hơi nước và 6,6 gam CO2. Công thức của X là 


A. C3H6(OH)2.

B. C3H7OH.


C. C3H5(OH)3.


D. C2H4(OH)2.

18. Cho 15,6 gam hỗn hợp hai ancol (rượu) đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol đó là 

A. C3H5OH và C4H7OH.




B. C3H7OH và C4H9OH





C. CH3OH và C2H5OH.




D. C2H5OH và C3H7OH. 
19. Hiđrat hoá 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol (rượu). Hai anken đó là


A. 2-metylpropen và but-1-en (hoặc buten-1)

B. propen và but-2-en (hoăch buten-2).


C. eten và but-2-en (hoặc buten-2)



D. eten và but-1-en (hoặc buten-1).

20. Cho m gam một ancol (rượu) no, đơn chức X qua bình đựng CuO (dư), nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình giảm 0,32 gam. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối đối với hiđro là 15,5. Giá trị của m là 


A. 0,32.


B. 0,92
.


C. 0,64
.


D. 0,46.
B. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)


1. Hãy vạch sơ đồ và viết phương trình phản ứng tách rời các chất ra khỏi hỗn hợp khí gồm C2H6, C2H4 và C2H2. (2 điểm)


2. Từ tinh bột hãy viết các phương trình điều chế PE (Polietilen) (1 điểm)

   3. Hỗn hợp (X) gồm 2 anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng . Đốt cháy hoàn toàn 5 lít hỗn hợp (X) cần vừa đủ 18 lít khí O2 (Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất)


a. Xác  định CTPT của hai anken


b. Hiđrat hoá hoàn toàn một thể tích (X) với điều kiện thích hợp thu được hỗn hợp rượu (Y), trong đó tỷ lệ về khối lượng các rượu bậc I so với rượu bậc II là 28:15. Xác định % khối lượng mỗi rượu trong (Y).
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(Hãy khoanh tròn vào một phương án thích hợp cho mỗi câu)

(HỌC SINH ĐƯỢC SỬ DỤNG BẢNG HỆ THỐNG TUẦN HOÀN)
A. PHẦN TRẮC NGHIỆM ( 5 điểm)        





Mã đề 004
1. Cho isopren tác dụng với HBr theo tỉ lệ mol 1:1, thì thu được bao nhiêu đồng phân cấu tạo (không kể đồng phân cis – trans)?


A. 3.



B. 4.



C. 5.



D. 6.

2. Hiđrocacbon X không làm mất màu dung dịch brom ở nhiệt độ thường. Tên gọi của X là:


A. xiclopropan.

B. xiclohexan.


C. stiren.


D. etilen.

3. Một hỗn hợp X gồm C2H6, C3H6, C4H6 có tỉ khối so với H2 là 18,6. Đốt cháy hoàn toàn 4,48 lít hỗn hợp X (đktc), sản phẩm cháy cho lần lượt qua bình I đựng dd H2SO4 đặc (dư), bình II đựng dd KOH (dư) thì khối lượng bình I, II tăng lần lượt là:


A. 10,8 gam và 22,88 gam




B. 20,8 gam và 26,4 gam.





C. 10,8 gam và 26,4 gam.




D. 21,6 gam và 26,4 gam. 

4. Cho hỗn hợp X gồm hai ancol đa chức, mạch hở, thuộc cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp X, thu được CO2 và H2O có tỉ lệ mol tương ứng là 3:4. Hai ancol đó là:

A. C2H5OH và C4H9OH.




B. C2H4(OH)2 và C4H8(OH)2.





C. C2H4(OH)2 và C3H6(OH)2.



D. C3H5(OH)3 và C4H7(OH)3.
 
5. Đun nóng hỗn hợp hai ancol đơn chức, mạch hở với H2SO4 đặc thu được hỗn hợp gồm các ete. Lấy 7,2 gam một trong các ete đó đem đốt cháy hoàn toàn, thu được 8,96 lít khí CO2 (đktc) và 7,2 gam H2O. Hai ancol đó là:


A. C2H5OH và CH2=CH-CH2-OH.



B. C2H5OH và CH3OH.


C. CH3OH và C3H7OH.




D. CH3OH và CH2=CH-CH2-OH.
6. Trong một bình kín chứa hơi chất hữu cơ X (có dạng CnH2nO2) mạch hở và O2 (số mol O2 gấp đôi số mol cần cho phản ứng cháy) ở 139,90C, áp suất trong bình là 0,8 atm. Đốt cháy hoàn toàn X sau đó đưa về nhiệt độ ban đầu, áp suất trong bình lúc này là 0,95 atm. X có công thức phân tử là:


A. C2H4O2.


B. CH2O2.


C. C4H8O2.


D. C3H6O2.
7. Khi crackinh toàn bộ một thể tích ankan X thu được ba thể tích hỗn hợp Y (các thể tích khí đo ở dùng điều kiện nhiệt độ và áp suất) tỉ khối của Y so với H2 bằng 12. Công thức phân tử của X là:


A. C6H14.


B. C3H8.


C. C4H10.


D. C5H12.

8. Một hiđrocacbon X cộng hợp với axit HCl theo tỉ lệ mol 1: 1 tạo sản phẩm có thành phần khối lượng clo là 45,223%. CTPT của X là 

A. C3H4.


B. C3H6.


C. C4H8.


D. C2H4.

9. Khi tách nước từ một chất X có công thức phân tử C4H10O tạo thành ba anken là đồng phân của nhau (tính cả đồng phân hình học). Công thức cấu tạo thu gọn của X là


A. (CH3)3COH.





B. CH3OCH2CH2CH3.



C. CH3CH(OH)CH2CH3.




D. CH3CH(CH3)CH2OH.

10. Hỗn hợp gồm hiđrocacbon X và oxi có tỉ lệ số mol tương ứng là 1 : 10. Đốt cháy hoàn toàn hỗn hợp trên thu được hỗn hợp khí Y. Cho Y qua dung dịch H2SO4 đặc, thu được hỗn hợp khí Z có tỉ khối đối với hiđro bằng 19. Công thức phân tử của X là   


A. C4H8.


B. C3H4.


C. C3H8.


D. C3H6.

11. Dãy gồm các chất được dùng để tổng hợp cao su Buna-S là:


A. CH2=C(CH3)-CH=CH2, C6H5CH=CH2.


B. CH2=CH-CH=CH2, C6H5CH=CH2.


C. CH2=CH-CH=CH2, lưu huỳnh.



D. CH2=CH-CH=CH2, CH3-CH=CH2.

12. X là một ancol (rượu) no, mạch hở. Đốt cháy hoàn toàn 0,05 mol X cần 5,6 gam oxi, thu được hơi nước và 6,6 gam CO2. Công thức của X là 


A. C3H6(OH)2.

B. C3H7OH.


C. C3H5(OH)3.


D. C2H4(OH)2.

13. Cho 15,6 gam hỗn hợp hai ancol (rượu) đơn chức, kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng tác dụng hết với 9,2 gam Na, thu được 24,5 gam chất rắn. Hai ancol đó là 

A. C3H5OH và C4H7OH.




B. C3H7OH và C4H9OH





C. CH3OH và C2H5OH.




D. C2H5OH và C3H7OH. 
14. Hiđrat hoá 2 anken chỉ tạo thành 2 ancol (rượu). Hai anken đó là


A. 2-metylpropen và but-1-en (hoặc buten-1)

B. propen và but-2-en (hoăch buten-2).


C. eten và but-2-en (hoặc buten-2)



D. eten và but-1-en (hoặc buten-1).

15. Cho m gam một ancol (rượu) no, đơn chức X qua bình đựng CuO (dư), nung nóng. Sau khi phản ứng hoàn toàn, khối lượng chất rắn trong bình giảm 0,32 gam. Hỗn hợp hơi thu được có tỉ khối đối với hiđro là 15,5. Giá trị của m là 


A. 0,32.


B. 0,92
.


C. 0,64
.


D. 0,46.

16. Số chất ứng với công thức phân tử C7H8O (là dẫn xuất của benzen) đều tác dụng được với dung dịch NaOH là:


A. 1.



B. 2.



C. 3.



D. 4.

17. Cho hỗn hợp X gồm CH4, C2H4 và C2H2. Lấy 8,6 gam X tác dụng hết với dung dịch brom (dư) thì khối lượng brom phản ứng là 48 gam. Mặt khác, nếu cho 13,44 lít (đktc) hỗn hợp khí X tác dụng với lượng dư dung dịch AgNO3 trong NH3, thu được 36 gam kết tủa. Phần trăm thể tích của CH4 có trong X là:


A. 25%.


B. 40%.


C. 20%.


D. 50%.

18. Đun nóng hỗn hợp khí gồm 0,06 mol C2H2 và 0,04 mol H2 với xúc tác Ni, sau một thời gian thu được hỗn hợp khí Y. Dẫn toàn bộ hỗn hợp lội từ từ qua bình đựng dung dịch brom (dư) thì còn lại 0,448 lít hỗn hợp khí Z (đktc) có tỉ khối so với O2 là 0,5. Khối lượng bình dung dịch brom tăng là:


A. 1,20 gam.


B. 1,04 gam.


C. 1,32 gam.


D. 1,64 gam.
19. Số đồng phân hiđrocacbon thơm ứng với công thức phân tử C8H10 là:


A. 2.



B. 3.



C. 4.



D. 5.

20. Hỗn hợp X có tỉ khối so với H2 là 21,2 gồm propan, propen và propin. Khi đốt cháy hoàn toàn 0,1 mol X, tổng khối lượng của CO2 và H2O thu được là:


A. 20,40 gam.

B. 18,60 gam.


C. 18,96 gam.


D. 16,80 gam.
B. PHẦN TỰ LUẬN (5 điểm)


1. Hãy vạch sơ đồ và viết phương trình phản ứng tách rời các chất ra khỏi hỗn hợp khí gồm C2H6, C2H4 và C2H2. (2 điểm)


2. Từ tinh bột hãy viết các phương trình điều chế PE (Polietilen) (1 điểm)

   3. Hỗn hợp (X) gồm 2 anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng . Đốt cháy hoàn toàn 5 lít hỗn hợp (X) cần vừa đủ 18 lít khí O2 (Các thể tích khí đo ở cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất)


a. Xác  định CTPT của hai anken


b. Hiđrat hoá hoàn toàn một thể tích (X) với điều kiện thích hợp thu được hỗn hợp rượu (Y), trong đó tỷ lệ về khối lượng các rượu bậc I so với rượu bậc II là 28:15. Xác định % khối lượng mỗi rượu trong (Y).
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